
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_DDT01) - Sĩ Số: 7 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_DD_15 01 ðiện tử công suất DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   2 123------------ C508 10/09/18-23/12/18

2DDDICS001 01 Khí cụ ñiện và máy ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   2 ---456--------- C503 10/09/18-23/12/18

2DDDICS005 01 Thí nghiệm Khí cụ ñiện và máy ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   3 ------789------ A208.1 08/10/18-16/12/18

TAM_DD_33 01 Thí nghiệm Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   3 ---------012--- B403 08/10/18-16/12/18

2DDCHCS021 01 Doanh nghiệp nhỏ QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   4 123------------ C403 10/09/18-23/12/18

TAM_DD_44 01 Bảo vệ hệ thống ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   4 ---456--------- C403 10/09/18-23/12/18

TAM_CH_14 03 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0004 Phan Thị Thanh H­¬ng   5 ------789------ C805 10/09/18-23/12/18

TAM_DD_32 01 Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   5 ---------012--- C503 10/09/18-23/12/18

TAM_DD_43 01 Autocad - Thiết kế vẽ mạch DDDI_F0017 Võ Văn Nguyên   6 123------------ A209.2 10/09/18-23/12/18

TAM_VT_02 01 Truyền số liệu DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   6 ---456--------- C405 10/09/18-23/12/18

TAM_DD_18 01 Thí nghiệm ðiện tử công suất DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   7 ---------012--- B403 08/10/18-16/12/18

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN008 01 ðồ án môn học 2 (DDT)  * 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_KD01) - Sĩ Số: 10 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTCHCN003 01 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_F0057 Nguyễn Thị Nh­ Hoa B   2 ------789------ C503 10/09/18-23/12/18

TAM_QT_43 01 Nghiệp vụ ngoại th­¬ng QTCH_F0039 ðỗ Thị Thanh Trúc   2 ---------012--- C503 10/09/18-23/12/18

TAM_QT_21 01 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Ph­¬ng Minh   3 123------------ C503 10/09/18-23/12/18

TAM_QT_07 01 Quản trị vận hành QTCH_F0045 L­u Văn Thành   3 ---456--------- C503 10/09/18-23/12/18

TAM_QT_30 01 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_F0060 D­¬ng Thiện Vũ   5 123------------ C505 10/09/18-23/12/18

TAM_QT_09 01 Quản trị Marketing QTMA_F0003 Huỳnh Công D­¬ng   5 ---456--------- C505 10/09/18-23/12/18

2QTKDCN004 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Ph­ớc Huy   7 123------------ C405 10/09/18-18/11/18

2QTKDCN004 01 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Ph­ớc Huy   7 123------------ B402 19/11/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_KT01) - Sĩ Số: 18 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTCHCN003 01 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_F0057 Nguyễn Thị Nh­ Hoa B   2 ------789------ C503 10/09/18-23/12/18

TAM_QT_43 01 Nghiệp vụ ngoại th­¬ng QTCH_F0039 ðỗ Thị Thanh Trúc   2 ---------012--- C503 10/09/18-23/12/18

TAM_QT_21 01 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Ph­¬ng Minh   3 123------------ C503 10/09/18-23/12/18

2QTKTCN004 01 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang B   3 ---456--------- C501 10/09/18-18/11/18

2QTKTCN004 01 01 01 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang B   3 ---456--------- B402 19/11/18-23/12/18

2QTKTCN006 01 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_D0214 V­¬ng Sỹ Giao   4 ---456--------- C501 10/09/18-14/10/18

TAM_QT_35 01 Kế toán tài chính 3 QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   4 ------789------ C501 10/09/18-23/12/18

2QTKTCN006 01 01 01 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_D0214 V­¬ng Sỹ Giao   4 ---456--------- B402 15/10/18-23/12/18

TAM_QT_34 01 Chứng từ - Sổ sách - Báo cáo kế toán QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   6 ---------012--- C501 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_MT2TT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DETTCN018 01 Nghệ thuật trang ñiểm DECH_D0188 ðỗ Ngọc Quốc Ph­¬ng   2 --3456--------- C214 10/09/18-25/11/18

TAM_MT_68 01 ðồ án Thiết kế trang phục công sở DECH_F0007 Trần Thị Thúy Hằng   3 --3456--------- C214 10/09/18-14/10/18

TAM_MT_68 01 01 ðồ án Thiết kế trang phục công sở DECH_D0026 D­¬ng Thị Mỹ Linh   3 --3456--------- C214 15/10/18-04/11/18

TAM_MT_67 01 ðồ án TK trang phục cho dáng ng­ời ñặc biệt DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   3 -------8901---- C214 05/11/18-09/12/18

TAM_MT_67 01 01 ðồ án TK trang phục cho dáng ng­ời ñặc biệt DECH_D0026 D­¬ng Thị Mỹ Linh   3 -------8901---- C214 10/12/18-23/12/18

9DETTCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 2 DECH_F0025 Trịnh Duy ðông   4 --3456--------- C209 10/09/18-25/11/18

9DEXHDC004 01 Lịch sử mỹ thuật DECH_M0004 ðỗ Lệnh Hùng Tú   4 -------8901---- C207.1 10/09/18-25/11/18

TAM_MT_68 01 ðồ án Thiết kế trang phục công sở DECH_F0007 Trần Thị Thúy Hằng   5 --3456--------- C214 10/09/18-14/10/18

TAM_MT_68 01 01 ðồ án Thiết kế trang phục công sở DECH_D0026 D­¬ng Thị Mỹ Linh   5 --3456--------- C214 15/10/18-04/11/18

9DECHTC105 01 01 Chất liệu và xử lý chất liệu DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   5 --3456--------- C214 05/11/18-23/12/18

9DECHTC105 01 Chất liệu và xử lý chất liệu DECH_F0014 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên   6 --3456--------- C214 10/09/18-04/11/18

TAM_MT_67 01 ðồ án TK trang phục cho dáng ng­ời ñặc biệt DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   6 -------8901---- C214 05/11/18-09/12/18

TAM_MT_67 01 01 ðồ án TK trang phục cho dáng ng­ời ñặc biệt DECH_D0026 D­¬ng Thị Mỹ Linh   6 -------8901---- C214 10/12/18-23/12/18

9DETTCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 2 DECH_F0025 Trịnh Duy ðông   7 --3456--------- C209 10/09/18-25/11/18

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

TAM_MT_66 01 Thực tập chuyên ngành  * 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_MT3DH) - Sĩ Số: 4 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEDHCN009 01 ðồ án ðồ họa quảng cáo DECH_F0019 ðinh Thị Thanh Trúc   2 -------8901---- C207.1 05/11/18-23/12/18

9DEDHCN010 01 ðồ án ðồ họa minh họa DECH_F0011 Nguyễn Ly   3 --3456--------- C208 10/09/18-04/11/18

TAM_MT_71 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 2 DECH_D0178 Tr­¬ng Trọng Kính   3 -------8901---- C210 10/09/18-11/11/18

TAM_MT_15 01 ảnh studio DECH_D0022 Huỳnh Minh Khánh   4 -23456--------- C201 10/09/18-02/12/18

9DEXHDC004 01 Lịch sử mỹ thuật DECH_M0004 ðỗ Lệnh Hùng Tú   4 -------8901---- C207.1 10/09/18-25/11/18

9DEDHCN002 01 Phát triển ý t­ởng DECH_F0031 Nguyễn ðức Giang   5 --3456--------- C409 10/09/18-25/11/18

TAM_MT_71 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 2 DECH_D0178 Tr­¬ng Trọng Kính   5 -------8901---- C210 10/09/18-11/11/18

9DEDHCN010 01 ðồ án ðồ họa minh họa DECH_F0011 Nguyễn Ly   6 --3456--------- C208 10/09/18-04/11/18

9DEDHCN009 01 ðồ án ðồ họa quảng cáo DECH_F0019 ðinh Thị Thanh Trúc   6 -------8901---- C208 05/11/18-23/12/18

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

TAM_MT_75 01 Thực tập chuyên ngành  * 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_MT4NT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_MT_85 01 Nghệ thuật chiếu sáng DECH_D0131 Phan Thành Long   2 -------8901---- C409 10/09/18-25/11/18

TAM_MT_83 01 ðồ án Nội thất công trình Tr­ng bày - Th­¬ng mại DECH_D0100 L­¬ng Thị Thanh Bình   3 --3456--------- C207.1 10/09/18-04/11/18

TAM_MT_84 01 ðồ án Nội thất công trình văn phòng DECH_D0173 Nguyễn Thị Ngọc Thái   3 --3456--------- C207.1 05/11/18-23/12/18

9DEXHDC004 01 Lịch sử mỹ thuật DECH_M0004 ðỗ Lệnh Hùng Tú   4 -------8901---- C207.1 10/09/18-25/11/18

TAM_MT_15 03 ảnh studio DECH_D0022 Huỳnh Minh Khánh   5 -23456--------- C201 10/09/18-02/12/18

TAM_MT_83 01 ðồ án Nội thất công trình Tr­ng bày - Th­¬ng mại DECH_D0100 L­¬ng Thị Thanh Bình   6 --3456--------- C207.1 10/09/18-04/11/18

TAM_MT_84 01 ðồ án Nội thất công trình văn phòng DECH_D0173 Nguyễn Thị Ngọc Thái   6 --3456--------- C207.1 05/11/18-23/12/18

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

TAM_MT_82 01 Thực tập chuyên ngành  * 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_TH01) - Sĩ Số: 16 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ------78901---- PM5 10/09/18-11/11/18

TAM_TH_27 01 Thực hành Chuyên ñề tự chọn 2 THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ------78901---- PM5 12/11/18-23/12/18

TAM_TH_26 01 Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 ---456--------- C505 10/09/18-23/12/18

TAM_TH_41 01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin THCH_D0006 Trần Quang   6 ------789------ C505 10/09/18-23/12/18

TAM_TH_28 01 Thực hành Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 ---------012--- PM4 01/10/18-09/12/18

TAM_TH_23 01 Quản trị mạng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   7 ------78901---- PM5 10/09/18-11/11/18

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3  * 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_TP01) - Sĩ Số: 7 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_TP_30 01 ðảm bảo chất l­ợng và Luật thực phẩm TPCH_F0018 Trần ðình Nam   2 ------789------ C507 10/09/18-23/12/18

TAM_TP_18 01 Công nghệ chế biến thực phẩm TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   2 ---------012--- C507 10/09/18-23/12/18

TAM_TP_28 01 Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------789------ C507 10/09/18-23/12/18

TAM_TP_19 01 Thực hành Công nghê bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -23456--------- D106 17/09/18-23/09/18

2TPCHCN007 01 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Tr­¬ng Thị Mỹ Linh   3 -23456--------- D106 08/10/18-14/10/18

2TPCHCN007 01 03 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   3 -23456--------- D106 15/10/18-21/10/18

2TPCHCN004 01 Quản lý doanh nghiệp / Quản trị sản xuất QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   4 ------789------ C507 10/09/18-23/12/18

2TPCHTC106 01 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến dầu TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   4 ---------012--- C507 10/09/18-18/11/18

TAM_TP_19 01 02 Thực hành Công nghê bao gói TPCH_F0014 Tr­¬ng Thị Mỹ Linh   5 ------78901---- D106 24/09/18-30/09/18

TAM_TP_19 01 04 Thực hành Công nghê bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 ------78901---- D106 01/10/18-07/10/18

TAM_TP_19 01 01 Thực hành Công nghê bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 -23456--------- D106 17/09/18-23/09/18

TAM_TP_19 01 03 Thực hành Công nghê bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 -23456--------- D106 24/09/18-30/09/18

2TPCHCN007 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 -23456--------- D106 01/10/18-07/10/18

TAM_TP_29 01 Văn hóa ẩm thực TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   6 -------89012--- C507 01/10/18-11/11/18

2TPCHCN007 01 02 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   6 -23456--------- D106 08/10/18-14/10/18

2TPCHCN007 01 04 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 -23456--------- D106 15/10/18-21/10/18

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN011 01 ðồ án CNTP 2 : Quy trình sản xuất  * 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_XD01) - Sĩ Số: 5 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 10/09/18 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2XDCHCS002 01 Anh văn chuyên ngành 2 XDCH_F0010 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   2 ---456--------- C505 10/09/18-23/12/18

TAM_XD_04 01 Bê tông cốt thép 2 XDDD_F0046 Kh­¬ng Văn Huân   3 ------789------ C503 10/09/18-23/12/18

TAM_XD_25 01 Kỹ thuật an toàn và môi tr­ờng XDDD_F0006 Ngô Thanh ðức   3 ---------012--- C310 10/09/18-23/12/18

2XDCHCN003 01 Tin học chuyên ngành 3 (tự chọn) XDDD_F0020 Phạm Quốc Lâm   6 ------789------ B404 10/09/18-23/12/18

2XDCHCN012 01 Kinh tế xây dựng XDQL_F0004 Tr­¬ng ðình Thảo Anh   6 ---------012--- C310 10/09/18-23/12/18

TAM_XD_17 01 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   7 123------------ C505 10/09/18-23/12/18

TAM_XD_16 01 Nền móng công trình XDDD_F0017 Nguyễn Quang Huy   7 ---456--------- C505 10/09/18-23/12/18

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN018 01 ðồ án Bêtông cốt thép 2  * 10/09/18-23/12/18

2XDCHCN019 01 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  * 10/09/18-23/12/18

2XDCHCN020 01 ðồ án Nền móng công trình  * 10/09/18-23/12/18

TAM_XD_24 01 Tham quan  * 10/09/18-23/12/18

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).


